
LIVERBIL 

CÔNG THỨC: Cho 1 viên. 
Cao đặc Actisô 40 mg tương ứng với: 

Actisd (Folium Cynarae scolymi)..... 

Cao đặc Bìm bìm biếc 40 mg tương ứng với 
Bìm bim biếc (Semen Pharbitidis)... 
Cao đặc Rau đắng đất - Diệp hạ châu 80 mg tương ứng v. 
Rau đắng đất (Herba Glini oppositifolii). 
Diệp hạ châu (Herba Phyllanthi urinariae).... 

Tá dược (lactose, tinh bt ngô, calci carhonat natri carboxymethyl 

cellulose, magnesi stearat, vỏ nang cứng).... ...vừa đủ 1 viên 

TÁC DỤNG DƯỢC LÝ: 
LIVERBIL” là chế phẩm được bao chế từ các dược liệu Actisô, Bìm 
bìm biếc, Rau đắng đất và Diệp hạ châu có tác dụng; tăng tiết mật, lợi 
tiểu, thanh nhiệt, giải độc, bảo vệ gan. Trong đó: 

Actisé có tác dụng: tăng mật, lợi tiểu, chống độc; giảm cholesterol 

huyết, bảo vệ gan. 
Bim bìm biết có tác dụng: nhuận tràng, lợi tiéu, tiêu sưng, sát trùng. 
Rau đẳng đất có tác dụng: nhuận gan, lợi tiểu, lợi tiêu hóa và sát trùng. 
Diép hạ châu có tác dụng: lợi tiểu, tiêu độc, sát trùng. 

CHỈĐỊNH: 
Phòng và hỗ trợ điều trị viêm gan, suy giảm chức năng gan. 
'Thanh nhiệt, giải độc gan và bảo vệ g.m 

Điều trị các triệu chứng: ddy bụng, rối loạn tiéu hóa, dị ứng, mụn 
nhọt, mẩn ngứa, mé đay do rối loạn chức năng gan, viêm gan gây ra. 

LIỄU DÙNG VA CÁCH DÙNG: 
Ubng trước bữa ăn. 
Người lớn: uống mỗi lần 2 viên, ngày 3 lần. 
Trẻem: uống mỗi lần 1 vién, ngay 3 lần. 
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CHỐNG CHỈ ĐỊNH: 
Không diing cho bệnh nhân bi viêm, tắc mật, ẳ;kxu nữ có thai. 
Không dùng cho bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của 
thuốc. 

THAN TRỌNG: 
Khéng dùng cho người tỳ vị hư hàn, đau bụng đi lỏng, hoặc phân nát. 
kéo dài. 
SỦ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHOCONBÚ:' 
Không dùng cho phụ nữ có thai. 

TÁC DỤNG ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG LAIXE 
VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Không. 

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: 
Cho đến nay chưa có thông tin báo cáo về tác dụng không mong 
muốn của thuốc. 
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải 
khi sử dụng thuốc. 

TUONG TÁC THUỐC: 
'Cho đến nay chưa có thông tin báo cáo về tương tác thuốc. 

DẠNG THUỐC VÀ TRÌNH BÀY: 
Viên nang cứng. Hộp 5 vỉ x 10 viên. 
HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. 
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS. 

Déxatdmtaytré em. 
Đọc kỹ hướng dén sử dung trước Khidiing. 
Néu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ. 
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